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NỘI DUNG VỤ ÁN VỀ TỘI GIẢ MẠO TRONG CÔNG TÁC
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
[bookmark: _GoBack]Khoảng tháng 7 năm 2017, Trần Thị H, trú tại thôn NV, xã HT, huyện TT, tỉnh Bắc Ninh là cộng tác viên của Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa (gọi tắt là LEESCO), có trụ sở tại Lô 21LK 17, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa với công việc chính là môi giới tuyển người đi xuất khẩu lao động. Công việc theo hợp đồng của Trần Thị H với công ty LEESCO là H sẽ tìm người cần đi xuất khẩu lao động tại Ả Rập Xê Út rồi giới thiệu cho công ty LEESCO. Quá trình tìm khách hàng, Trần Thị H biết được Bùi Thị H, sinh năm 1964, cư trú tại xã CB, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại nước Ả Rập Xê Út nên đã gặp Bùi Thị H; Nhưng tại thời điểm đó theo quy định thì Bùi Thị H đã quá tuổi để xuất khẩu lao động sang nước Ả Rập Xê Út, Trần Thị H nói với Bùi Thị H là sẽ làm một bộ hồ sơ và hộ chiếu có ảnh của Bùi Thị H nhưng mang tên người khác có đủ điều kiện (về độ tuổi) để được đi xuất khẩu lao động. Bùi Thị H đồng ý, đã đưa ảnh hồ sơ cho Trần Thị H để làm một bộ hồ sơ và hộ chiếu của một người mang tên giả là Lương Thị H, sinh ngày 01/5/1974 nhưng có dán ảnh trong hồ sơ là của Bùi Thị H. Theo quy định của pháp luật thì để làm được hộ chiếu mang tên giả Lương Thị H thì cần phải có căn cước công dân mang tên giả của Lương Thị H, nhưng để các thủ tục xin cấp thẻ căn cước công dân lại cần phải có sổ hộ khẩu và những tài liệu chứng nhận về hộ khẩu thường trú. Do đó Trần Thị H đã thông qua mối quan hệ xã hội của mình, liên lạc với ông Lộc Hữu T, tại thời điểm đó ông T đang làm Trưởng Công an xã TL, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa; để nhờ ông T làm khống cho một sổ hộ khẩu thường trú cho người mang tên giả Lương Thị H, sinh ngày 01/5/1974 và có hộ khẩu thường trú tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lộc Hữu T đồng ý giúp Trần Thị H và đến nhờ Lò Văn K là Trưởng Công an xã TT, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa làm giúp. Lộc Hữu T đến gặp Lò Văn K tại phòng làm việc và nhờ được K làm giúp 02 (hai) tài liệu gồm: 01 (một) sổ hộ khẩu có tên Lương Thị H trong sổ và 01 (một) tờ “Đơn đề nghị cấp thẻ căn cước công dân” cho người có tên Lương Thị H, sau đó ông T đưa cho K ảnh làm hồ sơ loại 4 cm x 6 cm của Bùi Thị H để K dán vào tờ đơn và đóng dấu giáp lai vào tờ đơn đề nghị cấp thẻ căn cước công dân, có chữ ký của K, với chức danh trưởng công an xã TT và đóng dấu của Công an xã TT trên tờ đơn. Tại thời điểm đó Lò Văn K không biết Lương Thị H là tên giả của Bùi Thị H nhưng K biết rõ người có tên Lương Thị H không có hộ khẩu thường trú tại bản P, xã TT nhưng vì có quan hệ và nể nang đối với ông Lộc Hữu T, nên K đã làm theo những việc ông T nhờ.
Sau khi nhận được các tài liệu mà K làm giúp, ông T để lại trên bàn làm việc của K một tờ tiền mệnh giá 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) rồi về; K thấy số tiền đó thì cũng không trả lại cho ông T mà cầm rồi chi tiêu cho cá nhân hết.
Sau khi có được các tài liệu xác nhận hộ khẩu thương trú có tên Lương Thị H thì ông Lộc Hữu T và Trần Thị H đã làm được các thủ tục, xin cấp căn cước công dân và được cấp có thẩm quyền cấp cho một căn cước công dân số 038174003359 mang tên Lương Thị H, sinh ngày 01/5/1974; Trần Thị H dùng thẻ căn cước công dân đó để đã làm thủ tục, xin cấp được một hộ chiếu phổ thông mang tên Lương Thị H và hoàn chỉnh được bộ hồ sơ “hợp lệ” cho Bùi Thị H mang tên giả Lương Thị H đi xuất khẩu lao động tại Ả Rập Xê Út. Đến đầu năm 2020, Bùi Thị H lại tiếp tục dùng hộ chiếu giả mang tên Lương Thị H để đi xuất khẩu lao động sang Ả Rập Xê Út lần nữa thì bị lực lượng chức năng phát hiện; Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra quá trình làm hộ chiếu mang tên giả Lương Thị H thì phát hiện ra vụ việc có dấu hiệu của tội “Giả mạo trong công tác” của Lò Văn K nên đã lập hồ sơ kiến nghị khới tố đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ vụ án.
Tại phiên tòa bị cáo Lò Văn K khai nhận toàn bộ vụ việc đúng như kết quả điều tra như trên.
Bản cáo trạng số:14/CT-VKSQS ngày 02/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá truy tố bị cáo Lò Văn K về tội “Giả mạo trong công tác” theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 284 - Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quan Sơn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Lò Văn K và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 284 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 để tuyên bố bị cáo Lò Văn K phạm tội “Giả mạo trong công tác” và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào các điểm p, q, Khoản 1 Điều 46, Khoản 2 Điều 46, Điều 47, đồng thời áp dụng Điều 60 - Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 để xử phạt bị cáo Lò Văn K dưới mức thấp nhất khung hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 284 Bộ luật hình sự năm 1999 với mức án từ 02(hai) năm 06(sáu) tháng tù đến 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999 và Điểm b Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 để tuyên truy thu đối với bị cáo Lò Văn K số tiền 200.000đ (Hai trăm, ngàn đồng) là tiền do K phạm tội mà có để sung vào ngân sách nhà nước.
Về án phí: Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Lò Văn K phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí HSST theo quy định hiện hành.
Phần tranh luận Bị cáo Lò Văn K đồng ý với nội dung, điều luật mà Viện kiển sát nhân dân huyện Quan Sơn đã truy tố bị cáo không tranh luận với Viện kiểm sát và thừa nhận nội dung bản Cáo trạng và nội dung bản luận tội mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quan Sơn trình bày là đúng người, đúng tội, không oan; Lời nói sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét mức án nhẹ nhất để tạo điều kiện cho có cơ hội sửa chữa lỗi lầm làm người công dân có ích cho xã hội.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, qua kết quả thẩm vấn và tranh tụng công khai tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, ý kiến của kiểm sát viên, lời khai của bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện Kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục, quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến phản đối hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; Do vậy các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đúng trình tự của pháp luật tố tụng hình sự nên đều hợp pháp.
[2] Về tội danh: Lời khai của bị cáo Lò Văn K có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa phù hợp với nội dung cáo trạng, kết luận giám định và các tài liệu có trong hồ sơ được thẩm tra tại phiên tòa, thấy rằng: Lò Văn K vì “động cơ cá nhân” (nể nang) và “vụ lợi” đã lợi dụng chức vụ Trưởng Công an xã được pháp luật cho phép quản lý cư trú trên địa bàn quản lý (xã TT) để thực hiện hành vi làm khống 01 (một) sổ hộ khẩu và 01 (một) tờ “Đơn đề nghị cấp thẻ căn cước công dân” cho người có tên Lương Thị H để chứng nhận nội dung giả mạo cho công dân mang tên Lương Thị H có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã TT, mặc dù K biết rõ người có tên Lương Thị H không hề có hộ khẩu thường trú tại xã TT, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Khi thực hiện hành vi lập khống sổ hộ khẩu và đơn đề nghị cấp thẻ căn cước công dân cho Lương Thị H thì Lò Văn K là người có thẩm quyền và trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu này cho công dân.
Tại bản kết luận giám định chữ ký số: 3185/PC09 ngày 11/12/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự PC09 Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận nội dung: “Chữ ký đứng tên Lò Văn K trong đơn đề nghị cấp thẻ căn cước công dân mang tên Lương Thị H là chữ ký thật của Lò Văn K”; Theo như lời khai của bị cáo Lò Văn K, lời khai của người có nghĩa vụ liên quan Bùi Thị H và các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ thì Lò Văn K đã làm khống 01 sổ hộ khẩu thường trú tại bản P, xã TT có tên Lương Thị H trong sổ hộ khẩu do đó Hội đồng xét xử có đủ căn cứ khẳng định bị cáo Lò Văn K đã có hành vi phạm tội “Giả mạo trong công tác” mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Quan Sơn đã truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.
[3] Hành vi phạm tội của bị cáo Lò Văn K là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, cụ thể là Lò Văn K là người có chức vụ Trưởng Công an xã TT có thẩm quyền quản lý về nơi cư trú, xác nhận và cấp sổ hộ khẩu thường trú, tạm trú trong địa bàn quản lý, là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự đã thực hiện hành vi cấp và làm các tài liệu, giấy tờ giả có giá trị xác nhận nội dung, thông tin giả (giả về nội dung) về việc công dân có tên Lương Thị H (tên giả mà Bùi Thị H sử dụng) có hộ khẩu thường trú hợp pháp tại bản P, xã TT, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi để Bùi Thị H được cơ quan Nhà nước cấp trên cấp cho căn cước công dân và hộ chiếu phổ thông mang tên giả Lương Thị H để đi lao động xuất khẩu ở nước Ả Rập Xê Út. Hành vi của bị cáo còn là biểu hiện cụ thể về sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống của người cán bộ đảng viên. Do đó, cần phải bị xử lý nghiêm để giáo dục, cải tạo bị cáo, đồng thời cũng là bài học sâu sắc trong công tác phòng ngừa tội phạm trong cơ quan Nhà nước.
[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lò Văn K không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.
[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Bị cáo Lò Văn K là người có nhân thân tốt, thể hiện ở việc bị cáo chưa bị kết án hay xử phạt vi phạm hành chính lần nào và được Đảng ủy xã TT làm công văn xác nhận ngoài lần phạm tội này, tại địa phương Lò Văn K luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Lò Văn K luôn thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải nên cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải” được quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999; Năm 2021, trong quá trình công tác tại Ủy ban nhân dân xã TT, Lò Văn K đã tích cực hợp tác, giúp đỡ Công an xã TT phát hiện và bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” là Lữ Văn K. Sau đó Lữ Văn K đã bị Tòa án nhân dân huyện Quan Sơn xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm q Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự 1999.
Ngoài ra trong quá trình công tác từ năm 2008 đến năm 2021, Lò Văn K có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác được các cấp có thẩm quyền tặng thưởng nhiều giấy khen như: Năm 2017 được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen “Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên tuyến biên giới đất liền Thanh Hóa”; Năm 2020 được Chủ Tịch ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn tặng giấy khen “có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020; Năm 2019 được Chủ Tịch ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn tặng giấy khen “đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới bản P, xã TT. Hiện nay bị cáo đang tích cực tham gia công tác tại Trạm kiểm soát liên hợp số 7, là tuyến đầu, phòng chống Covid- 19 của xã TT và biên giới Việt - Lào; Bố và mẹ của bị cáo Lò Văn K cũng có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng thôn bản, xã TT, Bố của bị cáo là ông Lò Văn K, được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” năm 2002; Bị cáo được Đảng ủy xã Tam Thanh làm công văn các Cơ quan tiến hành tố tụng xem xét mức án thấp nhất và xin tạo điều kiện cho bị cáo được giảm án. Đây được xem là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999.
[6] Xét bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Vì vậy, không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà áp dụng Điều 60 Bộ luật Hình sự 1999, xử phạt tù cho bị cáo được hưởng án treo, giao bị cáo về cho chính quyền địa phương và gia đình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách, cho bị cáo một cơ hội để tự cải tạo sớm trở thành người công dân có ích cho xã hội và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.
[7] Về hình phạt bổ sung: Nhằm loại bỏ khả năng bị cáo có thể gây nguy hại cho xã hội nên căn cứ Điều 36 và khoản 5 Điều 284 Bộ luật Hình sự 1999, cần thiết cấm bị cáo Lò Văn K đảm nhiệm chức vụ liên quan đến hành vi phạm tội trong thời hạn nhất định kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật
[8] Áp dụng Điểm b, Khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự 1999 và Điểm b khoản 2 Điều 106 của BLTTHS năm 2015 để truy thu số tiền là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) đối với Lò Văn K, vì đây là số tiền do bị cáo phạm tội mà có.
[9] Các đối tượng liên quan gồm có ông Lộc Hữu T đã chết, nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự; bà Trần Thị H là khâu trung gian, môi giới, liên hệ với ông Lộc Hữu T và Lò Văn K để làm giấy tờ giả cho Bùi Thị H, nhằm mục đích cho bà H làm các giấy tờ “Hợp pháp” mang tên giả để đưa đi xuất khẩu lao động thông qua Công ty LEESCO và thực tế Bùi Thị H đã xuất cảnh với tên giả là Lương Thị H. Hành vi của bà Trần Thị H có dấu hiệu của tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” theo quy định tại Điều 275 Bộ luật hình sự 1999 nên Cơ quan điều tra đã chuyển hành vi này của bà Trần Thị H đến Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ theo thẩm quyền là có căn cứ.
[10] Về án phí: Buộc bị cáo Lò Văn K phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy đinh của pháp luật.
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ Điều 36, 41; Điều 60; điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 284; điểm p, q khoản 1 Điều 46, Khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.
1. Tuyên bố: Bị cáo Lò Văn K phạm tội “Giả mạo trong công tác”.
* Xử phạt: Bị cáo Lò Văn K 36 (Ba mươi sáu) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (Năm) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Giao bị cáo Lò Văn K cho UBND xã TT, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 2019 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.
2. Tuyên bố truy thu số tiền 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) của bị cáo Lò Văn K để nộp vào ngân sách nhà nước.
3. Về hình phạt bổ sung: Áp dụng Điều 36, khoản 5 Điều 284 Bộ luật Hình sự 2015. Cấm bị cáo Lò Văn K đảm nhiệm chức vụ liên quan đến hành vi phạm tội trong thời hạn 02 (Hai) năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.
4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016 UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Lò Văn K phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.
Án xử sơ thẩm công khai, có mặt bị cáo; Tuyên bố bị cáo được quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày tròn, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7,7a và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự
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